Họ và tên học sinh: 

Lớp: 


PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - TUẦN 21 Môn Toán

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

         a. Số 15 đọc là:

	A. mười năm
	B. mười lăm
	C. một năm


         b. Số nào dưới đây lớn hơn 18?

	A. 19
	B. 16
	C. 10


         c. Kết quả của phép cộng 16 + 3 là: 

	A. 17
	B. 18
	C. 19


         d. Kết quả của phép trừ 19 – 9 là:

	A. 10
	B. 9
	C. 11


         e. Kết quả của dãy tính 15 – 5 + 7 là: 

	A. 15
	B.  16
	C. 17


         g. Nhà Lan có 1 đôi gà. Nhà Hà có 2 con gà.

A. Số gà nhà Lan ít hơn số gà nhà Hà               

B. Số gà nhà Lan và nhà Hà bằng nhau                 

C. Số gà nhà Lan nhiều hơn số gà nhà Hà 

Bài 2. Số?
	Số liền trước

	Số đã cho

	Số liền sau


	…..

	11

	…..


	…..

	18

	…..


	…..

	19

	…..


	…..

	15

	…..




…

	.

	8

	…..


	…..

	2

	…..


	…..

	17

	…..



	
	


Bài 3. Đặt tính rồi tính:

	14 + 3
	15 + 0
	18 – 8 
	16 – 5 
	11 – 1 
	12 + 7
	13 + 5
	19 – 3 

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….


	12 + 3
	19 + 0
	16 – 2 
	17 – 4 
	18 – 3 
	11 + 8
	16 + 1
	17 – 7 

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….


Môn Tiếng Việt

C. Bài tập:
1. Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã ?

	ve tranh
	quả vai
	ngay thăng
	suy nghi

	sạch se
	vất va
	đậu đua
	chim se

	cửa sô
	nghi ngơi
	qua xoài
	thư gian

	cái mu
	sư tư
	cân thận
	gian dị


